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	Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất



Giải bài tập SGK Lịch Sử 10:

Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào
Trả lời câu hỏi Lịch sử 10 Bài 9 trang 52: Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào?

Trả lời:
Biểu hiện sự phát triển Cam-pu-chia thời Ăng-co: Thời kì Ăng – co (802 – 1432) là thời kỳ phát triển cực thịnh của vương quốc Campuchia.

- Về kinh tế:

• Nghề chủ yếu là nông nghiệp, quan tâm đến thủy lợi. Ngoài ra người dân còn bắt cá ở Biển Hồ, khai thác lâm thủy sản và săn bắt thú trên rừng.

• Thủ công nghiệp có nhiều thợ khéo tay, đặc biệt là các nghề làm đồ trang sức và chạm khắc trên đá, trên các bức phù điêu của đền tháp.

- Đối ngoại: Cam-pu-chia thời Ăng-co đã không ngừng mở rộng quyền lực của mình ra bên ngoài.

Kinh tế - xã hội ổn định và phát triển.

⇒ Campuchia trở thành một nước mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 10 Bài 9 trang 54: Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của các vua Lan Xang.

Trả lời:
- Chính sách đối nội: Chia đất nước thành các mường, đặt quan cai trị xây dựng quân đội và chỉ huy.

- Chính sách đối ngoại: Vừa giữ quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng. Đồng thời cương quyết đấu tranh chống quân xâm lược Mi-an-ma vào nửa sau thế kỉ XVI để bảo vệ lãnh thổ và nền độc lập của mình.

Giải bài tập Lịch sử 10 bài 1 trang 54: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia.

Trả lời:
	Thời gian
	Nội dung

	Đầu thế kỉ VI
	Thời kì hình thành Vương quốc của người Khơ-me mà sử sách Trung Quốc gọi là Chân Lạp, còn người Khơ-me tự gọi tên nước mình là Cam-pu-chia.

	Thế kỉ IX đến thế kỉ XV
	Thời kì Ăng-co, là thời kì phát triển của vương quốc Cam-pu-chia.

	Thế kỉ XV-XIX
	Cam-pu-chia bước vào thời kì suy yếu.

	Cuối thế kỉ XIX
	Cam-pu-chia bị thực dân Pháp xâm lược.


Bài 2 trang 54 Lịch Sử 10: Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào.

Trả lời:
	Thời gian
	Nội dung

	Đầu thế kỉ XIII
	Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào gọi là các mường cổ.

	Thế kỉ XIV
	Pha Ngừm thống nhất các mường đặt tên nước là Lan Xang.

	Thế kỉ XV – XVII
	Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng.

	Thế kỉ XVIII
	Lạng Xạng suy yếu dần, bị phân liệt thành 3 tiểu quốc: Luông Pha-bang, Viêng Chăn và Chăm-pa-xắc, sau đó bị Xiêm xâm chiếm và cai trị.

	Đến năm 1893
	Bị thực dân Pháp xâm chiếm.


Bài 3 trang 54 Lịch Sử 10: Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hóa Cam-pu-chia và văn hóa Lào.

Trả lời:
- Văn hóa Cam-pu-chia: Trong hơn một nghìn năm dưới chế độ phong kiến, người Campuchia đã xây dựng được một nền văn hóa riêng hết sức độc đáo.

• Thế kỉ VII, người Khơ-me sáng tạo ra hệ thống chữ viết riêng của mình là chữ Khơ me cổ trên cơ sở chữ Phạn.

• Văn học dân gian và văn học viết phát triển với những truyện thần thoại, truyện cười, truyện trạng, truyện thơ,..

• Xuất hiện những công trình kiến trúc Hinđu giáo và Phật giáo, nổi tiếng nhất là quần thể kiến trúc Ăng-co Vát và Ăng-co Thom.

- Văn hóa Lào:

• Người Lào có hệ thống chữ viết riêng, được xây dựng một cách sáng tạo trên cơ sở vận dụng các nét chữ cong của Mi-an-ma và Cam-pu-chia.

• Thích ca nhạc và ưu múa hát.

• Thế kỉ XVIII Phật giáo được truyền vào Lào, làm xuất hiện một số công trình Phật giáo, tiêu biểu là Thạt Luổng ở Viêng Chăn.
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